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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Xu hướng của VN-Index sẽ được quyết định sau phiên 31/5 khi kết thúc tuần và tháng giao dịch. Mặc dù lực cầu trong
phiên xuất hiện mạnh mẽ nhưng thị trường vẫn vận động trong vùng 1260 – 1284 điểm. Nhà đầu tư nên đặt mốc quản
trị rủi ro của vị thế giao dịch ngắn hạn theo VN-Index nếu đánh mất mốc hỗ trợ 1240 điểm.

Trong kịch bản thị trường tiếp tục đi ngang tại vùng đỉnh cũ 1260 – 1284 điểm, nhà đầu tư tuân thủ kỷ luật giao dịch.
Các vị thế trung hạn chỉ nên nâng tỷ trọng danh mục tại các nhịp tích lũy của cổ phiếu hoặc phiên bứt phá của vùng tích
lũy.

Thị trường trải qua đợt hồi phục từ 1166 điểm tới vùng kháng cự 1284 điểm. Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này
tại 1240 +/- điểm.

Hỗ trợ của xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1187 - 1173 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 31/05/2024
VNINDEX

1,266.32 -0.50%

HNX

244.01 -0.06%

UPCOM

95.80 -0.13%

DOW JONES

38,111.48 -0.86%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Tiếp tục kiểm định MA50 ngày”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -6.32 điểm (-0.5%) về mức 1266.32 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 25.85 nghìn tỷ đồng, tăng +1.6% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -4.73 điểm (-0.37%) về mức 1279.29 điểm với
8 mã tăng, 21 mã giảm và 1 mã tham chiếu.

Lực cung bán lớn hơn 20 điểm được hấp thụ ngay trong phiên chiều khi chỉ số VN-Index chạm mốc 1251 điểm tương
đương hỗ trợ MA50 ngày. Nhịp hồi kéo điểm số của một vài cổ phiếu tăng mạnh trong khi đó sự phân hóa vẫn đang
diễn ra trên thị trường với VNMID giảm -0.18%, VN30 giảm -0.37%. Các nhóm ngành giảm điểm mạnh gồm Bảo hiểm
(-1.55%), Bất động sản (-1.09%), Dầu khí (-1.08%) trong khi các nhóm tăng ghi nhận Bán lẻ (+2.56%), Hóa chất (+1.23%),
Xây dựng và vật liệu (+0.57%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: VIP, EVG dư trần, AGR (+5.57%), MWG (+3.8%).
Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.5%), HNX-Index (-0.06%), UPCOM-Index (-0.12%), VN30
(-0.37%), HNX30 (+0.14%), VNMID (-0.18%), VNSML (+0.28%), VNDIAMOND (-0.27%), VNFINLEAD (-0.68%), VNCOND
(+2.17%), VNCONS (+0.58%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm GVR (+1.11 điểm), MWG (+0.85 điểm), MSN (+0.79 điểm) trong khi đó các
cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-1.62 điểm), BID (-1.23 điểm), VIC (-1.14 điểm).

Khối ngoại bán ròng -1352.9 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng bao gồm MBB (-218.94 tỷ), FPT
(-202.92 tỷ), VND (-177.46 tỷ), VCB (-112.95 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm PVT (+45.43 tỷ), TCB
(+41.99 tỷ), HVN (+37.34 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân từ 3/6, trước mắt tại Hà Nội và TP HCM 1
 NHNN: Duy trì lãi suất phù hợp, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đến hết quý 2 ở mức 5-6% 2
 Giảm 2% thuế giá trị gia tăng nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

29/05/2024: Công bố số liệu kinh tế tháng 5
30/05/2024: Công bố số điều chỉnh GDP

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,450.00 0.01% -0.04% 1.74%
USD/JPY 157.63 0.23% 0.87% 1.95%
GBP/USD 1.27 -0.78% 0.00% 2.42%
EUR/USD 1.08 -0.92% -0.92% 1.89%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 2,343.59 0.22% -1.62% -2.02%
Quặng sắt 117.74 0.05% 0.43% 9.73%
Thép 3,545.00 -0.03% -1.91% 0.03%
Gỗ 518.03 -1.72% -3.54% -0.95%
Thép cuộn cán nóng 760.06 -2.43% -1.93% -5.93%
Bạc 31.18 -2.62% 0.87% 8.72%
Đồng 4.66 -2.71% -3.92% 3.56%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 233.67 1.76% 6.10% 3.98%
Lợn hơi 94.03 0.27% -2.46% -0.60%
Cao su 179.10 -0.67% 5.35% 10.76%
Đường 18.15 -0.98% -0.38% -6.49%
Lúa mì 680.50 -1.77% -1.80% 20.07%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 81.95 -1.97% 0.06% -5.76%
Khí tự nhiên 2.57 -3.75% -9.51% 45.20%
Than 143.20 0.77% 0.17% 1.02%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,496.79 0.13% -0.98% 3.70%
Dow Jones 38,111.48 -0.86% -4.42% 0.89%
FTSE 100 8,231.05 0.59% -2.20% 4.88%
Nikkei 225 38,054.13 -1.30% -1.46% -1.08%
S&P 500 5,235.48 -0.60% -1.61% 4.48%

30/05/2024
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1. Độ rộng thị trường

-3% -2% -1% 0% 1%

Dược phẩm và Y tế

Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng

Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin

Công nghiệp

Ngân hàng

Tài chính

Dầu khí

Viễn thông

0.81%

0.38%

0.30%

-0.29%

-0.33%

-0.57%

-0.74%

-0.74%

-1.01%

-1.48%

-2.74%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/05/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

GVR MWG MSN TCB CTG POW ACB DHG OCB KDH VNM HVN SAB VHM HPG MBB GAS VIC BID VCB

1.02

0.79 0.73

0.24 0.18 0.13 0.13 0.11 0.07 0.06

-0.28 -0.29 -0.34
-0.44 -0.50 -0.52 -0.56

-1.06 -1.13

-1.49

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

17/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05

-131

166

-543

-332
-302

-623

22

-81
-124

-222

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

17/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05

-870
-1,017 -1,097

-1,760

62

-1,541

-522

-1,189

-1,644

-2,927

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

PVT 45,220 1,510,700

TCB 42,316 910,232

HVN 37,728 1,352,956

DBC 35,794 1,049,900

BAF 27,820 1,222,700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -112,952 -1,269,229

VND -177,045 -9,930,375

FPT -202,676 -1,526,540

MBB -218,931 -10,002,967

MSR -1,627,241 -109,942,542

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VSC 196,611 9,370,000

FUESSVFL 20,076 989,700

PVD 17,790 570,000

KBC 11,903 379,800

E1VFVN30 8,167 367,400

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

DBC -38,642 -1,097,600

DCM -45,026 -1,217,600

HDG -52,832 -1,578,500

HPG -142,468 -5,032,180

MBB -36,097 -1,639,300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,266.32 -0.50% -0.05% 4.09%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 25,810.58 1.56% -7.87% -23.00%
HNX 244.01 -0.06% -0.47% 6.23%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,726.67 44.70% -1.31% -22.97%
Upcom 95.80 -0.13% 1.16% 7.66%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 3,051.01 99.73% 7.80% 174.54%
P/E VNindex (x) 14.20 -0.49% -0.63% -4.63%
P/B VNindex (x) 1.76 -0.56% -1.12% -4.35%

30/05/2024

NIKKEI 225

38,054.13 -1.30%

DAX

18,496.79 +0.13%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, cung kiểm định đường hỗ trợ MA50 ngày thành công khi VN-Index lập tức rút chân trong sắc xanh với
thanh khoản cao tương đương phiên trước, đồng thời cao hơn trung bình 20 phiên 23%. Tuy nhiên áp lực bán lớn trong
phiên tập trung chủ yếu ở nhóm VNMID và VN30 trong khi các cổ phiếu Penny tăng +0.28% cho thấy dấu hiệu phân phối
của thị trường rõ ràng hơn, thị trường đang hồi phục đến nhóm cuối cùng. Lũy kế khối ngoại bán ròng -4691.32 tỷ đồng
trong tuần này. Hiện tại chỉ số đang vận động trong vùng đi ngang 1260 – 1284 điểm. Điểm số đóng cửa phiên 31/5 khá
quan trọng khi kết thúc tuần thứ 4 của tháng 5 sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của chỉ số trong năm 2024.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đà bán của phiên trước vẫn tiếp diễn khiến đường giá cắt xuống dưới các cặp đường trung
bình trượt MA10/20/50 tuy nhiên lực cầu mua vào chiếm ưu thế khi đà bán suy yếu trong phiên kết hợp khối lượng mua
chủ động tăng vọt. Các chỉ báo kỹ thuật đang cho trạng thái trung lập, MACD cắt xuống đường Zero, chỉ báo Stoch vận
động tại vùng quá bán và có xu hướng đảo chiều lên.

Xét về xu hướng chung, mặc dù chỉ số rút chân trong phiên nhưng VN-Index đóng nến dưới MA10 ngày và vận động
trong vùng đỉnh cũ 1260 – 1284 điểm với biên độ dao động lớn. Các nhóm ngành xuất hiện sự phân hóa lớn, đặc biệt khối
ngoại kiên trì bán ròng trong suốt tuần giao dịch cho thấy rủi ro đảo chiều vẫn luôn rình rập. Chỉ số đóng nến phiên 31/5
mang tính quyết định xu hướng sắp tới của VN-Index trong năm 2024. Tín hiệu rủi ro sẽ xuất hiện rõ ràng nếu chỉ số đánh
mất mốc hỗ trợ 1240 điểm, đánh dấu nhịp hồi phục này sẽ kết thúc. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của nhịp điều chỉnh này ở vùng
1187 – 1173 điểm.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (24/05/2024)
 Báo cáo cập nhật ĐHCĐ - GAS
 Báo cáo cập nhật ĐHCĐ - NT2
 Báo cáo cập nhật ĐHCĐ - SSI

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG 3.80%
GVR 3.15%
MSN 2.93%
POW 1.99%
KDH 0.98%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIP 27.73%
PET 20.90%
CCL 18.92%
EVG 16.84%
SRC 14.29%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

AGR 5.57%
HNG 4.09%
NT2 3.31%
PTB 3.10%
DHG 3.09%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VOS 57.67%
VIP 46.64%
PAC 45.02%
SMC 40.00%
EVG 39.03%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC -2.82%
VRE -2.48%
MBB -2.02%
SAB -1.98%
BID -1.85%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CSM -6.95%
SVI -5.97%
VAF -5.59%
VNE -5.23%
COM -5.19%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW 12.78%
GVR 9.76%
PLX 9.68%
BVH 7.91%
GAS 5.87%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DRH -9.70%
DAG -7.75%
ADG -7.14%
CLW -6.89%
SVI -6.55%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN 22.57%
LPB 12.04%
BMI 10.02%
ORS 9.15%
ITA 8.52%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS -20.54%
CLW -19.13%
VRC -16.21%
DAG -15.54%
VNS -15.50%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG 25.85%
FPT 20.97%
GVR 20.81%
PLX 19.35%
MSN 15.40%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 65.87%
PSH 51.91%
APH 43.15%
LPB 39.30%
BAF 29.42%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -6.70%
PDR -5.66%
VIC -5.16%
HDB -5.13%
SSI -4.39%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PSH -6.88%
SVC -3.72%
VCF -3.68%
BIC -3.49%
SBT -2.88%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -14.24%
VIC -8.19%
VHM -8.02%
PDR -6.99%
CTG -4.93%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DIG -5.80%
LGC -5.77%
PNJ -5.30%
HCM -5.08%
VCI -4.60%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DIG -11.68%
DXG -8.67%
STG -6.96%
SJS -6.62%
LGC -6.57%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

EVG 6.98%
VIP 6.86%
SPM 5.99%
UIC 5.87%
KPF 5.62%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nguồn cung trái phiếu chính phủ toàn cầu gia tăng mạnh trong tháng 6
 Lãi suất xuống thấp, người Trung Quốc rút 538 tỷ USD khỏi ngân hàng và mạnh tay mua trái phiếu
 Dính líu tới vụ gian lận tài chính của Evergrande, PwC có thể nhận án phạt kỷ lục

https://vietnambiz.vn/agribank-ban-vang-truc-tiep-den-nguoi-dan-tu-36-truoc-mat-tai-ha-noi-va-tp-hcm-2024530163516691.htm
https://vietstock.vn/2024/05/nhnn-duy-tri-lai-suat-phu-hop-phan-dau-tang-truong-tin-dung-den-het-quy-2-o-muc-5-6-757-1194440.htm
https://vietstock.vn/2024/05/giam-2-thue-gia-tri-gia-tang-nham-kich-cau-tieu-dung-thuc-day-san-xuat-758-1194273.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240524.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/GAS_240530_BC-DHCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/NT2_240530_BC-DHCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/SSI_20240528_-BC-KQKD.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nguon-cung-trai-phieu-chinh-phu-toan-cau-gia-tang-manh-trong-thang-6-post346252.html
https://vietnambiz.vn/lai-suat-xuong-thap-nguoi-trung-quoc-rut-538-ty-usd-khoi-ngan-hang-va-manh-tay-mua-trai-phieu-202452916020991.htm
https://vietstock.vn/2024/05/dinh-liu-toi-vu-gian-lan-tai-chinh-cua-evergrande-pwc-co-the-nhan-an-phat-ky-luc-772-1194434.htm

